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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN – TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Quốc. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Đình Lục và ông Phạm Minh Phúc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Duy Xuyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Kim Vinh - Kiểm sát viên.  

Ngày 05 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2023/TLST-HS ngày 02 tháng 3 năm 

2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 3 

năm 2023 đối với bị cáo: 

Phạm Thị H, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1982 tại thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn Phú 

Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: Kinh doanh; 

trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phạm Văn Long (đã chết) và bà Lê Thị Xuân (sinh năm 1952); bị can 

là con thứ 2 trong gia đình có 04 anh chị em, có chồng là Lâm Quang Bình và 01 con 

sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi 

nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Abing Thị Tiếng, sinh năm 2002, vắng mặt tại phiên tòa. 

Địa chỉ: Thôn Tary, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

- Bà Trương Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2002, vắng mặt tại phiên tòa. 

Địa chỉ: Thôn Bàn Nam, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Ông Văn Phú Lý, sinh năm 1970, vắng mặt tại phiên tòa. 

Địa chỉ: Khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Ông Nguyễn Thử, sinh năm 1970, vắng mặt tại phiên tòa. 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 



được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15h30 ngày 20/11/2022, ông Văn Phú Lý và ông Nguyễn Thử đến 

nhà nghỉ Biển Nhớ thuộc thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam với mục đích mua dâm. Tại đây, ông Thử gặp Phạm Thị H (là chủ nhà nghỉ Biển 

Nhớ), ông Thử hỏi Hải là “Có người tiếp khách không” nghĩa là có gái bán dâm hay 

không? thì Hải trả lời “Có”, ông Thử hỏi tiếp “giá bao nhiêu” nghĩa là giá bán dâm 

bao nhiêu thì được Hải trả lời là “300.000 đồng một lượt”, ông Lý và ông Thử đồng ý. 

Sau đó, Hải bố trí ông Lý vào phòng số 4, ông Thử vào phòng số 5 của nhà nghỉ. 

Cùng lúc này, Hải gọi bà ABing Thị Tiếng đến phòng số 4 để bán dâm cho ông Lý, 

đồng thời Hải dùng số điện thoại OPPO có sim số 0974400434 liên hệ với bà Trương 

Thị Mỹ Duyên đến phòng số 5 để bán dâm cho ông Thử. Khi vào phòng thì ông Thử 

đã đưa số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) cho Trương Thị Mỹ Duyên, còn ông 

Lý thì chưa đưa tiền cho Abing Thị Tiếng. Khi các đối tượng trên đang thực hiện 

hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Biển Nhớ thì bị Công an huyện Duy Xuyên bắt quả 

tang.  

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật: 

- 02 (hai) bao cao su đã qua sử dụng;  

- 39 (ba mươi chín) bao cao su hiệu “Doctor Young Lovers” chưa qua sử dụng;  

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có sim số 0974400434 của Phạm 

Thị H. 

- Số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) do Trương Thị Mỹ Duyên giao nộp. 

- Số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) do ông Văn Phú Lý giao nộp. 

Tại bản cáo trạng số 15/CT-VKSDX ngày 24/02/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Duy Xuyên đã truy tố bị cáo Phạm Thị H về tội “Chứa mại dâm” theo 

khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, khoản 5 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo 

Phạm Thị H  từ  12 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ   

24 đến 36 tháng và phạt bổ sung từ 10 đến 15.000.000 đồng                       

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố, không có 

tranh luận và xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện 

Duy Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị H đã khai nhận: Vào 

khoảng 15h30 ngày 20/11/2022, tại nhà nghỉ Biển Nhớ thuộc thôn Phú Lạc, xã Duy 



Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam do Hải quản lý và làm chủ, Hải đã có hành 

vi chứa mại dâm đối với 02 (hai) cặp nam nữ trong 02 (hai) phòng 4 và 5 của nhà 

nghỉ. 

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ 

vụ án đã được thu thập hợp pháp thấy phù hợp, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết 

luận hành vi của bị cáo Phạm Thị H đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Chứa mại dâm” quy 

định tại khoản 1 Điều 327 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Cáo trạng số 15/CT-VKSDX ngày 24/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Duy Xuyên đã truy tố đối với bị cáo và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là 

có căn cứ và đúng pháp luật. 

 [2.2] Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân thân và các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:   

Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, 

đến đời sống văn hóa và trật tự trị an xã hội. Bị cáo biết rõ việc sử dụng địa điểm kinh 

doanh của mình để thực hiện việc mua bán dâm là vi phạm pháp luật nhưng vì động 

cơ vụ lợi cá nhân vẫn thực hiện nên cần xử phạt nghiêm đối với bị cáo mới đảm bảo 

tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị 

cáo được áp dụng tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015. Bị cáo có cha ruột Phạm Văn Long là người có công với cách mạng nên bị cáo 

Phạm Thị H còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015. 

Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Xét thấy, bị cáo có nhân 

thân tốt, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, nên chưa cần thiết cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ điều kiện răn đe, giáo dục bị cáo chấp hành tốt 

pháp luật.  

[2.3] Về xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tra, thu giữ 41 (bốn mươi mốt) bao cao su trong đó có 02 bao cao 

su đã qua sử dụng, 39 bao cao su hiệu “Doctor Young Lovers” chưa qua sử dụng 

dùng vào việc bán dâm nên cần tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 800.000 đồng đã thu 

giữ khi bắt quả tang dùng vào việc mua bán dâm nên cần tịch thu sung Ngân sách nhà 

nước. Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO có sim số 0974400434 

của Phạm Thị H dùng vào việc liên lạc để gọi người đến bán dâm nên cần tịch thu 

sung Ngân sách nhà nước. 

 [2.4] Những vấn đề liên quan trong vụ án: 

Đối với ông Nguyễn Thử và ông Văn Phú Lý đã có hành vi mua dâm; bà 

Trương Thị Mỹ Duyên và bà Abing Thị Tiếng đã có hành vi bán dâm. Công an huyện 

Duy Xuyên đã ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền là phù hợp. 

[3] Về án phí: Bị cáo Phạm Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,                                    

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Thị H phạm tội “Chứa mại dâm”. 



1. Căn cứ khoản 1, khoản 5, Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt bị cáo Phạm Thị H 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian 

thử thách 02 năm. Phạt bổ sung 10.000.000 đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước. 

 Giao bị cáo Phạm Thị H về Ủy ban nhân dân xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với 

chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong 

trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành 

hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại 

Điều 56 của Bộ Luật này. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS năm 2015:  

- Tịch thu tiêu hủy 41 (bốn mươi mốt) bao cao su trong đó có 02 bao cao su đã 

qua sử dụng; 39 bao cao su hiệu “Doctor Young Lovers” chưa qua sử dụng. 

- Tịch thu nộp vào Ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO có sim số 0974400434 của Phạm Thị H. 

Vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Duy 

Xuyên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 04/4/2023. 

- Tịch thu nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền 800.000 đồng. Số tiền này hiện 

đang bị tạm gửi vào tài khoản số 3949.0.1052650 00000 của Chi cục thi hành án 

huyện Duy Xuyên tại Kho bạc Nhà nước huyện Duy Xuyên (ngày nộp 04/4/2023) 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên buộc bị cáo Phạm Thị H phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm; 

Bị cáo, người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời 

hiệu thi hành án được quy định theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.   

 Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Quảng Nam;                          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS huyện Duy Xuyên; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                     

                                                                          Nguyễn Minh Quốc 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


